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SUMMARY 

STUDY ON ESTABLISHING A PROCEDURE FOR ANALYSIS OF PCBs IN MARINE 

SEDIMENT SAMPLES USING GAS CHROMATOGRAPHY WITH ELECTRON 

CAPTURE DETECTOR (GC-ECD) 

Polychlorinated Biphenyls (PCB) is one of 12 groups of Persistent Organic Pollutants (POPs) that the 

Stockholm Convention regulates for safe management, emission reduction and progress towards complete 

disposal since 2004. The use of PCBs in industry (e.g., capacitors and transformers, heat transfer and anti-

hydraulic agents, explosion-proof additives, in paint resins, long-lasting pesticides, etc.) can lead to their 

significant residues in environments such as soil, water and sediment. In this study, PCBs in the marine 

sediment samples collected from the coastal area beside Dinh An, Tran De estuaries (Hau River) in Soc 

Trang province was determined using gas chromatography with ECD detector. The study on selection of 

sediment samples preparation was implemented for getting better recovery efficiency. The established 

procedure for PCBs analysis showed that the detection limit of method (MDL) and the quantification limit of 

method (MQL) of seven congeners were in the range of 0.051-0.060 µg/kg and 0.168-0.196 µg/kg, 

respectively. The recovery was achieved from 70 to 120% with a relative standard deviation (RSD) lower 

than 15%, and the relative error was about 10.3% with the analysis of a certified reference material (CRM). 

The procedure for analysis of PCBs is thus sufficiently accurate, reliable and applicable to evaluate PCBs in 

marine sediment samples. The content of PCBs in the above - mentioned samples ranged from 0.21 ± 0.02 to 

57.22 ± 6.40 µg/kg. 

Keywords: Polychlorinated Biphenyls (PCB), marine sediment, GC-ECD. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Polychlorinated Biphenyls (PCB) là một trong 12 

nhóm chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy 

(persistant organic pollutants - POPs) [1] được 

Công ước Stockholm quy định quản lý an toàn, 

giảm phát thải và tiêu huỷ hoàn toàn từ năm 2004. 

Việc sử dụng PCBs trong công nghiệp (trong tụ 

điện và máy biến áp, truyền nhiệt và các chất lỏng 

thủy lực, chất phụ gia chống cháy nổ, nhựa, sơn, 

thuốc trừ sâu, …) [2] dẫn đến dư lượng đáng kể 

PCBs trong môi trường. Do tính bền vững và kị 

nước, PCBs dễ dàng liên kết với các chất béo 

trong nước sông, hồ, theo dòng chảy ra biển, cùng 

với quá trình bốc hơi tự nhiên làm tăng khả năng 

di chuyển, phát tán trong môi trường. Thông qua 

quá trình bồi lắng, các hóa chất này được giữ lại ở 

trầm tích, và tích lũy trong các loài sinh vật đáy, 

các loài sinh vật bậc cao hơn trong chuỗi thức ăn 

[3]. PCBs có thể thâm nhập vào cơ thể con người 

qua các con đường tiêu hóa, tiếp xúc qua da và hô 

hấp [4], nhiễm độc mãn tính với nồng độ PCBs dù 

nhỏ cũng có thể dẫn đến phá hủy gan, rối loạn sinh 

sản và đặc biệt là biến đổi gen, gây ung thư [5]. 

Do đó, cần thiết có nhiều nghiên cứu đánh giá cụ 

thể hiện trạng ô nhiễm của PCBs trong những đối 

tượng (quyển) môi trường để đưa ra các giải pháp 

xử lý phù hợp, hạn chế ảnh hưởng bất lợi [6]. 

Theo đó, biển ven bờ là nơi tiếp nhận cuối cùng 

các chất ô nhiễm, trong đó PCBs từ các lưu vực 
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sông theo dòng nước đổ vào biển và có sự phân bố 

lại trong các hợp phần nước, trầm tích, và trong 

sinh vật biển [7]. Trong số hơn 209 đồng loại 

PCBs [8], 101 đồng loại đã được phát hiện từ 83 

pic phổ khối [9] của trầm tích biển ven bờ, nhưng 

7 đồng loại (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) 

bắt buộc đánh giá tại chương trình quan trắc môi 

trường OSPAR [8], cũng như tại QCVN 43:2017 

về chất lượng trầm tích của Việt Nam.  

Phương pháp phân tích được sử dụng rộng rãi hiện 

nay trên thế giới và ở Việt Nam để kiểm soát tồn 

dư PCBs trong mẫu môi trường, mẫu sinh phẩm là 

sắc ký khí khối phổ (GC-MS), khối phổ Tandem 

(GC-MS/MS) hoặc ít nhất dùng detector cộng kết 

điện tử (ECD) [10]. Trong đó, đầu dò ECD chọn 

lọc và có độ nhạy cao với tất cả các hợp chất chứa 

các nguyên tử nhóm halogen [11]. Trong nghiên 

cứu này, một số điều kiện xử lý mẫu và điều kiện 

định lượng 7 đồng loại nêu trên đã được khảo sát 

trên thiết bị GC-ECD, đồng thời tiến hành đánh 

giá độ tin cậy của phương pháp phân tích và sử 

dụng quy trình đã khảo sát để định lượng PCBs 

trong một số mẫu trầm tích được lấy tại khu vực 

ven biển cửa Trần Đề, Định An (sông Hậu) thuộc 

tỉnh Sóc Trăng. Đây là khu vực có rừng ngập mặn 

phía trong kè chắn sóng thấp, môi trường nhìn 

chung còn tương đối nguyên khai, ít bị ảnh hưởng 

bởi tác động của con người và xã hội [12]. Mặc dù 

đã có nhiều nghiên cứu đánh giá về trầm tích vùng 

ven biển đồng bằng sông Cửu Long [13, 14], 

nhưng số liệu về PCBs của khu vực này thiếu 

trong các công bố. Do đó, kết quả của nghiên cứu 

sẽ là cơ sở để tiếp tục khảo sát về PCBs và các 

chất ô nhiễm hữu cơ khác (nếu có) trong môi 

trường biển ven bờ tỉnh Sóc Trăng, đóng góp vào 

chương trình hợp tác với phòng thí nghiệm nghiên 

cứu biển thuộc cơ quan Năng lượng nguyên tử 

quốc tế (IAEA) của Liên hiệp quốc. 

II. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thiết bị, dụng cụ và hóa chất 

2.1.1. Thiết bị, dụng cụ 

Hệ thống thiết bị sắc ký Agilent 8890 GC System 

với dữ liệu sắc ký Agilent Open LAB CDS Chem-

Station; Các thiết bị khác: Cân phân tích có độ 

chính xác đến 10-5g; Bể siêu âm (Stuart SB300); 

Máy lắc ngang HS260 basic package-30666A0-

IKA; Máy rung Vortex mixer (Labnet 

International, USA); Máy ly tâm điện tử tốc độ 

max 17000 vòng/phút ( Z323-HERMLE); Dụng 

cụ thủy tinh thông thường và các dụng cụ, vật liệu 

phụ trợ khác của phòng thí nghiệm phân tích. 

2.1.2. Hóa chất 

Hỗn hợp dung dịch chuẩn PCBs Mix 3 10mg/L, 

(CASRN 020030300, Dr. Ehrenstorfer - CHLB 

Đức) gồm PCB 28, 52, 101, 138, 153, 180; Các 

hóa chất sử dụng trong nghiên cứu này đều là loại 

tinh khiết phân tích sử dụng cho sắc kí (Merck-

CHLB Đức): n-Hexane, Acetone, Acid sulfuric 

95-97%; PCB 209 (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’deca-

chlorbiphenyl (Dr. Ehrenstorfer - CHLB Đức), 

Nội chuẩn (IS): 1,11-DibromoUndecan 98%, p.a, 

Fluka; Na2SO4; FlorisilTM 60-100mesh (Merck-

CHLB Đức); Nước cất khử ion 18,2 MΩ.cm-1. 

Mẫu chuẩn CRM - PCB Congeners in Harbour 

Sediment (lọ 50g), chứng nhận thành phần 

PCB28: 15 ± 8 µg/kg, PCB52: 337 ± 57 µg/kg, 

PCB101: 810 ± 193 µg/kg, PCB118: 688 ± 200 

µg/kg, PCB138: 649 ± 164 µg/kg, PCB153: 537 ± 

127 µg/kg, PCB180: 119 ± 22 µg/kg). 

Dung dịch chuẩn thứ cấp 2mg/L pha trong iso-

octan. Các dung dịch chuẩn gốc và dung dịch 

chuẩn làm việc được bảo quản trong bình tối màu 

và lưu trữ trong tủ lạnh ở nhiệt độ 5oC ± 2oC. 

Chuẩn đồng hành SR-209 (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-

decachlorbiphenyl, Dr. Ehrenstorfer) 2mg/L; 

2.2.  Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu 

Mẫu trầm tích mặt được lấy từ bề mặt đến độ sâu 

15cm (bằng gầu múc, khối lượng mỗi mẫu khoảng 

1kg). Vị trí lấy mẫu (Hình 1) nằm trong vùng biển 

ven bờ của tỉnh Sóc Trăng, gần cửa Trần Đề-Định 

An (sông Hậu đổ ra biển Đông) với tọa độ ghi ở 

Bảng 1. Thời gian thu mẫu tháng 3/2021. 

 

Hình 1. Bản đồ vùng lấy mẫu trầm tích 
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Bảng 1. Tọa độ mẫu trầm tích ven biển 

STT Tên mẫu Tọa độ (Kinh độ, vĩ độ) 

1 S3 106o05’51,65”E 9o19’58,53” N 

2 S4 106o11’12,32”E 9o24’17,90” N 

3 S7 106o12’22,19”E 9o30’57,41” N 

4 S112 106o11’28,67”E 9o25’59,13” N 

5 S124 106°04'19,2"E 9°18'30,2"N 

6 S139 106°17'17,1"E 9°30'31,0"N 

7 TĐ1 106° 13' 22,70"E 9° 29' 42,45” N 

8 TĐ2 106° 13' 55,29”E 9° 28' 24,52” N 

Các mẫu trầm tích sau khi đưa về phòng thí 

nghiệm được loại bỏ các vật thể lạ (rác, sỏi, mảnh 

gỗ, …). Nếu mẫu quá ướt, cần ly tâm để loại bỏ 

nước. Mẫu được phơi khô tự nhiên trong không 

khí, chia mẫu theo phương pháp ¼ hình nón và 

sàng qua rây có đường kính lỗ 2 mm để được mẫu 

dùng cho phân tích. Mẫu khô đựng trong túi nilon, 

đánh số và bảo quản lạnh ở nhiệt độ 4oC ± 2oC. 

2.3. Xác lập các thông số kỹ thuật của thiết bị 

GC-ECD và điều kiện phân tích áp dụng 

Các thông số thiết bị và điều kiện đo được lựa 

chọn tối ưu như trong Bảng 2. 

Bảng 2. Thông số thiết bị và điều kiện vận hành 

GC-ECD phân tích PCBs 

Thiết bị GC-ECD Agilent 8890 

Cột phân tích 
HP5 (0,25µm x 

0,32mm x 30m) 

Chương trình nhiệt độ  

40oC tăng đến 230oC 

(20oC/phút), tăng tiếp 

đến 260oC (5oC/phút), 

tăng nhiệt độ lên 300oC 

(40oC/ phút), giữ 5 phút 

Tổng thời gian phân tích 23 phút 

Thể tích bơm 2µL 

Chế độ bơm Không chia dòng 

Điều kiện vận hành detector cộng kết điện tử (ECD) 

Khí mang  N2, tinh khiết 99,999% 

Tốc độ dòng khí mang  1,2 mL/phút 

Nhiệt độ injectơ 2800C 

Nhiệt độ đetectơ 320oC 

Sắc đồ mẫu chuẩn ở các mức nồng độ đều cho 

thấy điều kiện vận hành thiết bị phù hợp, các pic 

PCBs được tách ra và có tính đối xứng khá tốt như 

mẫu chuẩn từng PCB nồng độ 50ppb (Hình 2). 

 

Hình 2. Sắc đồ mẫu chuẩn từng PCB nồng độ  

50 ppb 

2.4. Chiết tách PCBs từ mẫu trầm tích biển 

Quy trình chuẩn bị mẫu để phân tích PCBs bằng 

thiết bị GC-ECD được phát triển từ tài liệu [15- 

17]. Theo đó, cân khoảng 10g mẫu trầm tích khô 

vào bình nón 100mL, thêm 5g Na2SO4, thêm 25µL 

chuẩn đồng hành PCB 209 2mg/L và chiết bằng 

50mL hỗn hợp dung môi hexane/acetone (1/1). 

Chiết siêu âm 5 phút, sau đó mẫu được lắc trong 2 

giờ và sau đó li tâm để lắng trầm tích. Dịch chiết 

được lấy đem cô bằng khí N2 đến thể tích 1mL, 

sau đó được rửa bằng acid để loại bỏ một phần 

chất màu, chất béo. Cho đồng miếng đã hoạt hoá 

để loại một phần lưu huỳnh. Dịch chiết sau xử lý 

được cho qua cột Florisil (1g/6mL) để loại bỏ 

phần còn lại các chất màu, chất béo, các 

hydrocarbon phân tử lớn và một số hợp chất 

Cross-Linked Polyethylene (CLPE). Các hợp chất 

PCBs được rửa giải bằng 15mL n-hexane, cô dịch 

rửa giải bằng khí N2 về dưới 1mL, thêm chất nội 

chuẩn (IS) 1,11-DibromUndecan (có chứa nguyên 

tử nhóm halogen tương tự chất cần phân tích, 

thường được thêm vào dung dịch chuẩn và mẫu 

trước khi đo trên máy sắc ký để kiểm soát độ lặp 

lại của quá trình tiêm mẫu) [18] và định mức đến 

1,00mL bằng n-hexane, sau đó tiến hành phân tích 

trên GC-ECD với các thông số như Bảng 2. 

Mẫu CRM (PCB Congeners in Harbour Sediment) 

được chuẩn bị như quy trình chuẩn bị mẫu. Khối 

lượng mẫu CRM được cân khoảng 0,5 gam. 

Các mẫu trắng quy trình được tiến hành song song 

để hiệu chuẩn tín hiệu đo.  

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Chiết tách PCBs  

Đã có nhiều công bố về quy trình xử lý mẫu trầm 

tích biển [15, 19-21] để tách PCBs ra khỏi nền 

mẫu rắn chứa nhiều chất hữu cơ bằng phương 

pháp chiết rắn lỏng sử dụng hỗn hợp dung môi 
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hexane-acetone (1:1) [15] hoặc acetonitrile/ 

benzene [19], hoặc methylene chloride-acetone 

(1:1) [20], hoặc acetone/hexane [21] với các kỹ 

thuật chiết Soxhlet [22], chiết Soxhlet tự động 

[23], chiết vi sóng [24], chiết siêu âm [25], chiết 

lỏng rắn…. Trong nghiên cứu này, mẫu trầm tích 

biển được chiết bằng hỗn hợp dung môi 

axeton/hexan (1/1, v/v) sử dụng kỹ thuật lắc chiết 

siêu âm và chiết lỏng - rắn. Đây là kỹ thuật chiết 

giúp rút ngắn thời gian so với kỹ thuật chiết 

Soxhlet, và tiêu tốn ít dung môi [3]. Các thông số 

tối ưu đã được chọn bằng phương pháp đơn biến, 

trong đó hỗn hợp dung môi sử dụng, loại bỏ yếu tố 

cản trở, nội chuẩn sử dụng được tham khảo theo 

tài liệu, các biến cần khảo sát là thể tích dung môi 

chiết, thời gian chiết, khảo sát các bước làm sạch, 

làm giàu. Quy trình xử lý mẫu trầm tích biển để 

phân tích PCBs được tóm tắt như sơ đồ Hình 3.  

 
Hình 3. Sơ đồ xử lý và chiết tách PCBs từ mẫu 

trầm tích 

3.2. Đánh giá phƣơng pháp phân tích  

Độ thu hồi, độ lặp lại, độ tái lặp của phương pháp 

được thực hiện với 7 lần phân tích độc lập trên 

cùng một mẫu CRM (PCB Congeners in Harbour 

Sediment). Độ lặp lại và độ tái lặp được đánh giá 

thông qua giá trị độ lệch chuẩn tương đối (RSD 

%) của mẫu CRM. Giới hạn phát hiện của phương 

pháp được thiết lập trên cơ sở độ lệch chuẩn của 7 

lần thí nghiệm lặp lại của mẫu thêm chuẩn, được 

đánh giá dựa vào giá trị R (4 < R < 10), đồng thời, 

nồng độ thêm chuẩn 5 µg/L thỏa mãn yêu cầu với 

LOD < Cspike < 10LOD [26]. 

Nồng độ các chất (C) có trong dịch chiết, đơn vị 

đo là ng/mL. Lượng mẫu sử dụng là 10g, thể tích 

dịch chiết cuối là 1 mL. Hàm lượng X được tính = 

(C(ng/mL) x 1mL/10g) / H (%). 

Kết quả trong Bảng 3 cho thấy phương pháp có độ 

thu hồi, độ lặp lại và độ tái lặp khá tốt khi so sánh 

với giá trị RSD tính theo hàm Horwitz. Khoảng 

tuyến tính được đánh giá từ 2 – 100 µg/L PCBs. 

Trong khoảng tuyến tính này hệ số tương quan thu 

được >0,99, đáp ứng yêu cầu định lượng. Theo các 

nghiên cứu đã công bố [27], PCB-153 thường 

được phát hiện trong các mẫu môi trường, là chất 

điển hình trong trầm tích biển. Do đó, hình đường 

chuẩn của PCB-153 được lựa chọn làm đại diện 

cho nhóm các PCBs trong bài viết này (Hình 4). 

Phương trình hồi qui của từng chất phân tích được 

thể hiện trong Bảng 3, trong đó giá trị a (điểm cắt 

trục tung của đường chuẩn) đã được so sánh với 

giá trị 0. Sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê 

giữa a và 0 cho thấy phương pháp phân tích không 

mắc sai số hệ thống. Độ ổn định của đường chuẩn 

PCBs được kiểm tra bằng cách đo đồng thời các 

dung dịch QC (PCB 209) ở các mức nồng độ 5, 

10, 20 µg/L (Số liệu ghi trong Bảng 3). 

 

Hình 4. Đường chuẩn  của PCB -153 

∆C: tỷ lệ nồng độ của PCB và nội chuẩn (µg/L) 

∆S: tỷ lệ diện tích píc của PCB và nội chuẩn 

(Hz.phút) 

Bảng 3. Phương trình hồi qui của đường chuẩn 

TT Đồng loại 

Phương trình 

y = a + bx 

(y: diện tích  

pic, x: nồng độ) 

R2
 

QC 

5 

(µg/L) 

QC 

10 

(µg/L) 

QC 

20 

(µg/L) 

a b 

1 PCB28 0,02 247,56 0,9997 5,12 10,09 20,99 

2 PCB52 0,003 177,44 0,9988 5,10 10,12 20,14 

3 PCB101 -0,012 229,39 0,9980 5,11 10,12 20,14 

4 PCB118 0,0085 246,99 0,9982 5,09 10,05 20,13 

5 PCB138 -0,02 256,17 0,9991 5,09 10,08 21,00 

6 PCB153 -0,019 293,82 0,9996 5,11 10,11 21,00 

7 PCB180 -0,02 303,40 0,9981 5,10 10,11 20,01 

Tính tổng hàm lượng PCBs trong mẫu: 

 Hàm lượng PCBs trong mẫu được tính theo công 

thức: ∑PCB = A x (PCB28 + PCB52 + PCB101+ 

PCB138 + PCB153 + PCB180). Trong đó A là hệ 

số của hỗn hợp kỹ thuật Aroclor, có giá trị từ 3 - 

y = 293,82x - 0,0186 
R² = 0,9996 
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8,5 tuỳ thuộc vào tỷ lệ thành phần của các cấu tử 

trong mẫu môi trường [28-30]. Trong nghiên cứu 

này, hệ số A được lựa chọn là 5 [28, 29]. 

Giới hạn phát hiện của thiết bị (IDL) và giới hạn 

định lượng của thiết bị (IQL) được xác định bằng 

cách đo 7 lần dung dịch spike chất chuẩn có 

Cspike = 5 µg/L. Giới hạn phát hiện của phương 

pháp (MDL) và giới hạn định lượng của phương 

pháp (MQL) đối với lượng mẫu khoảng 10g, thể 

tích dung dịch cô đặc trước khi phân tích trên thiết 

bị là 1,00 mL được tính theo công thức [31] sau:  

MDL= 
           

    
      

trong đó: Vc, Vt: thể tích cuối và thể tích tiêm 

(mL); m: khối lượng mẫu (g). 

Kết quả xác định IDL, IQL, MDL, MQL được 

trình bày trong Bảng 4.  

Bảng 4. Bảng giá trị IDL, IQL, MDL, MQL của 

các PCBs 

Đồng loại 
LOD 

(µg/L) 

LOQ 

(µg/L) 

MDL 

(µg/kg) 

MQL 

(µg/kg) 

PCB-28 1,190 3,928 0,060 0,196 

PCB-52 1,074 3,543 0,054 0,177 

PCB-101 1,195 3,943 0,060 0,197 

PCB-118 1,019 3,361 0,051 0,168 

PCB-138 1,185 3,909 0,059 0,195 

PCB-153 1,079 3,562 0,054 0,178 

PCB-180 1,087 3,588 0,054 0,179 

∑PCB 39,14 129,17 1,96 6,46 

Bảng 5. Kết quả đánh giá phương pháp xác định 

PCBs, n=7 

Đồng loại 

PCB 

Kết quả 

xác định 

được 

(µg/kg) 

H% RSD% 

Giá trị được 

chứng nhận 

(µg/kg) 

PCB-28 13,2 87,9 3,3 15 ± 8   

PCB-52 293,0 86,9 2,9 337 ± 57 

PCB-101 652,7 80,6 2,2 810 ± 193 

PCB-118 590,2 85,8 2,3 688 ± 200 

PCB-138 527,9 81,3 2,1 649 ± 164 

PCB-153 472,3 88,0 2,1 537 ± 127 

PCB-180 102,5 86,1 4,3 119 ± 22 

 

Đánh giá độ lặp lại của phương pháp (thông qua 

độ lệch chuẩn RSD%), bằng cách tiến hành thí 

nghiệm trên mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM), 

mỗi nền mẫu được khảo sát độ tái lặp của các lần 

thí nghiệm. Độ thu hồi (H%) của quy trình được 

đánh giá thông qua chuẩn PCB-209 có nồng độ 

50 g/L. Kết quả đánh giá được thể hiện ở Bảng 5. 

Độ thu hồi của cả 7 đồng loại PCBs đạt được ở 

mức khá tốt, phù hợp với các tiêu chí đưa ra về 

việc thẩm định phương pháp (đối với cấp nồng độ 

µg/kg hay ng/g) khi nằm trong dải độ thu hồi 70 – 

120% [26]. 

3.3. Phân tích một số mẫu trầm tích biển 

Kết quả phân tích các mẫu trầm tích thu tại khu 

vực biển ven bờ thuộc tỉnh Sóc Trăng được ghi ở 

Bảng 6. Sắc ký đồ của mẫu trắng và mẫu CRM, 

mẫu trầm tích biển được chỉ ra trong Hình 5.  

 

Hình 5. Sắc ký đồ của mẫu trắng và mẫu chuẩn 

CRM 

     A – Sắc ký đồ của mẫu trắng;                           

     B – Sắc ký đồ của mẫu CRM, 

     C – Mẫu trầm tích biển. 

Độ không đảm bảo đo của số liệu phân tích trong 

Bảng 6 biểu diễn dưới dạng độ không đảm bảo đo 

mở rộng U với hệ số phủ k=2, độ tin cậy p=95,5%, 

được tính theo lan truyền u của độ chụm và độ 

đúng, độ thu hồi và độ không đảm bảo đo của 

CRM (UCRM) từ kết quả thực nghiệm và các giá trị 

ghi trong Bảng 5. Độ không đảm bảo đo tổng hợp 

u=SQRT[u2(sr) + u2(sR)] trong đó u(sr) là độ 

không đảm bảo đo tính toán từ phép xác định độ 
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lặp lại, độ tái lặp, độ thu hồi và u(sR) là độ không 

đảm bảo đo từ giá trị xác nhận của chuẩn CRM 

(=UCRM /2). 

Từ số liệu của Bảng 6 có thể thấy rằng tất cả 7 

đồng loại PCB xuất hiện trong các mẫu S7, S112, 

và TĐ1, trong khi các mẫu còn lại chỉ phát hiện 

một số đồng loại và hàm lượng tổng PCB khá thấp. 

Tuy nhiên, tổng hàm lượng PCB trong 8 mẫu trầm 

tích thu được tại nghiên cứu này có khoảng dao 

động khá rộng từ 0,21 đến 57,22 µg/kg (khô), 

dường như không phụ thuộc vào vị trí phân bố của 

mẫu lấy gần phía bờ kè chắn sóng, được phân loại 

là những mẫu bùn sét theo kết quả phân tích kích 

thước hạt [12] như S3, S4, S7, TĐ1 trong khi đó 

các mẫu còn lại lấy ở bãi biển liên tục bị ngập 

trong nước biển khi triều lên (2 lần một ngày), 

được phân loại là mẫu cát mịn [12]. Hàm lượng 

tổng PCB của các mẫu trầm tích biển ven bờ xác 

định được trong nghiên cứu này nằm ở cùng cấp 

hàm lượng với số liệu đã công bố tại vùng biển 

đông bắc: từ 8,01 đến 11,64 µg/kg khô [7], từ 0,47 

đến 28,1 µg/kg khô [32], thấp hơn hàm lượng 

PCB tại vùng biển cửa Đại (tỉnh Quảng Nam) (từ 

24,7 đến 329,7 µg/kg khô) [33], nhưng cao hơn 

các mẫu ven biển cửa Ba Lai thuộc sông Tiền 

(huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) là 0,11 µg/kg khô 

[13]. Tuy vậy, số liệu phân tích thu được trong 

nghiên cứu này còn hạn chế về số lượng mẫu, mới 

là kết quả ban đầu về hàm lượng từng đồng loại 

PCB và tổng PCB trong mẫu trầm tích khu vực 

ven biển cửa Trần Đề-Định An (sông Hậu) thuộc 

tỉnh Sóc Trăng. Việc nghiên cứu mở rộng với các 

vị trí khác trong vùng khảo sát sẽ được thực hiện 

trong thời gian tới theo chương trình hợp tác 

nghiên cứu về biển với phòng thí nghiệm nghiên 

cứu môi trường biển quốc tế. 

Bảng 6. Hàm lượng các PCBs trong mẫu trầm tích biển (giá trị trung bình ±2u) 

Đồng loại 

PCB 

Hàm lượng PCBs trong mẫu trầm tích biển (µg/kg) 

S3 S4 S7 S112 S124 S139 TĐ1 TĐ2 

PCB28 KPH <MQL 0,21±0,03 0,31±0,03 KPH KPH <MQL KPH 

PCB52 KPH <MQL <MQL 0,21±0,01 KPH 0,20±0,02 <MQL 0,21±0,02 

PCB 101 <MQL <MQL 1,22±0,13 2,11±0,18 KPH 0,23±0,02 1,01±0,03 KPH 

PCB 118 <MQL 0,81±0,06 1,31±0,11 2,21±0,21 KPH <MQL 1,12±0,21 <MQL 

PCB138 0,50±0,01 0,41±0,03 1,01±0,12 3,11±0,42 0,21±0,02 0,51±0,04 0,42±0,03 <MQL 

PCB153 0,30±0,02 0,52±0,06 1,51±0,11 3,01±0,31 <MQL 0,41±0,05 4,51±0,52 1,21±0,21 

PCB180 0,31±0,01 <MQL 0,92±0,13 1,00±0,12 KPH 0,32±0,02 1,13±0,21 1,12±0,11 

ΣPCBs 5,55±0,22 8,70±0,75 29,87±2,72 57,22±6,40 0,21±0,02 7,94±0,89 40,95±5,03 12,70±1,75 

IV. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu này đã khảo sát chọn lựa điều kiện 

chiết tách mẫu trầm tích biển bằng kỹ thuật lắc 

chiết siêu âm và xác định PCBs bằng phương pháp 

GC-ECD. Kết quả đánh giá phương pháp thu được 

giá trị giới hạn phát hiện MDL cho từng đồng loại 

và giới hạn định lượng của phương pháp MQL 

tương ứng, độ thu hồi nằm trong khoảng từ 70% 

đến 120%, thỏa mãn yêu cầu của AOAC cho mức 

nồng độ µg/kg (ng/g), đồng thời các giá trị độ lệch 

chuẩn tương đối (RSD%) đều nhỏ hơn 15%,  độ 

chụm và độ đúng khá tốt, phương pháp đủ tin cậy 

để áp dụng trong phân tích mẫu trầm tích biển. 

Hàm lượng tổng PCBs trong một số mẫu trầm tích 

ven biển cửa Trần Đề-Định An (sông Hậu) thuộc 

tỉnh Sóc Trăng khá thấp so với ngưỡng cho phép 

về chất lượng trầm tích (nước mặn) tại Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc  gia QCVN 43:2017/BTNMT với 

hàm lượng tổng PCBs là 189 µg/kg. 
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